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Hồ sơ chịu lửa EI 240
tường gạch AAC E-Block và tấm ALC EPANEL
Trích báo cáo thử nghiệm 0110-2023/TNCL của Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, cấp cho sản phẩm của
Công ty CP Gạch khối Tân Kỷ Nguyên. Trang 3–11 trích nguyên bản từ báo cáo.

TRẢ  LỜ I  NGẮN

Mẫu tường gạch AAC E-Block đạt 241 phút trong thử nghiệm theo TCVN 9311-8:2012 (báo cáo
0110-2023/TNCL ngày 19/04/2023) — tương ứng cấp giới hạn chịu lửa EI 240, cho tường ngăn
không chịu tải dày từ 100 mm.

Thông tin thử nghiệm

Đơn vị thử nghiệm Phòng thử nghiệm chịu lửa — Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật
PCCC, Trường Đại học PCCC

Báo cáo Số 0110-2023/TNCL ngày 19/04/2023 · thử nghiệm lúc 15:20 ngày 31/03/2023

Tiêu chuẩn TCVN 9311-1:2012 và TCVN 9311-8:2012 — yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn
cách đứng không chịu tải

Mẫu thử Tường gạch AAC E-Block dày 100 mm, xây bằng vữa chuyên dụng EBT-104, không
tô trát, thử trong điều kiện không chịu tải

Kết quả Tính toàn vẹn (E): 241 phút · Tính cách nhiệt (I): 241 phút. Thử nghiệm dừng ở phút
241

Báo cáo ghi kết luận "đạt giới hạn chịu lửa 241 phút (EI241)". Thang phân cấp giới hạn chịu lửa có các mức 15, 20, 30, 45,
60, 90, 120, 180, 240 phút — kết quả 241 phút tương ứng cấp EI 240.

Phạm vi áp dụng theo báo cáo

Áp dụng Không áp dụng

Sản phẩm bê tông khí chưng áp của Tân Kỷ Nguyên —
gạch E-Block và tấm EPANEL (dạng viên, dạng tấm,
tấm có lõi thép)
Chiều dày từ 100 mm
Bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

Tường dày 75 mm — mỏng hơn mẫu thử
Tường chịu lực
Tấm dùng làm sàn hoặc mái
Cấu tạo khác đáng kể so với mẫu thử

Các trang trong hồ sơ

2 Đối chiếu hồ sơ với thiết kế PCCC (Càn Thanh)

3 Trang công bố kết quả thử nghiệm

4 Đơn vị đặt hàng, đơn vị thử nghiệm

5 Mục lục báo cáo

6 Tóm tắt

7 Cấu tạo mẫu thử

8 Ảnh mẫu tường sau khi thi công

9 Bản vẽ cấu tạo mẫu tường

10 Ảnh quan sát đến phút 241

11 Kết quả thử nghiệm, ứng dụng mở rộng

Trích 9 trang từ báo cáo đầy đủ; thông tin cá nhân ở trang 4 đã được che. Trang 9 xoay ngang để đọc bản vẽ. Bản đầy đủ
Càn Thanh gửi kèm hồ sơ dự án khi khách yêu cầu.

TƯ  VẤN PCCC CHO TƯỜNG AAC

Gửi mặt bằng PCCC và chiều dày tường dự kiến

0967 213 312 · 0982 127 343
Zalo 0967 213 312 · canthanh.com.vn

Quét để nhắn Zalo
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Đối chiếu hồ sơ chịu lửa với thiết kế PCCC
Dùng trang này để kiểm tra tường trên bản vẽ có nằm trong phạm vi báo cáo 0110-2023/TNCL hay
không.

Tra nhanh theo yêu cầu trên bản vẽ

Yêu cầu của tường Dùng hồ sơ này Ghi chú

Tường ngăn không chịu tải, yêu cầu
đến EI 240

Được — chọn chiều dày từ 100
mm

Gạch E-Block hoặc tấm EPANEL dày
100, 150, 200 mm

Tường dày 75 mm Không Chỉ dùng ở vị trí không có yêu cầu giới
hạn chịu lửa

Yêu cầu trên EI 240 Không Thử nghiệm dừng ở phút 241 — liên hệ
để tư vấn riêng

Tường chịu lực (REI) Không Báo cáo chỉ đánh giá bộ phận ngăn
cách đứng không chịu tải

Năm bước đối chiếu

1. Đọc cấp EI yêu cầu cho từng tường trên bản vẽ thiết kế PCCC của công trình.

2. Chọn chiều dày từ 100 mm cho mọi tường có yêu cầu giới hạn chịu lửa. Ghi rõ chiều dày trên bản vẽ và trong hồ sơ
vật liệu.

3. Thi công theo cấu tạo đã thử (trang 7, 9): xây bằng vữa chuyên dụng EBT-104, liên kết tường với cột, dầm bằng
bát thép. Cấu tạo khác đáng kể so với mẫu thử cần kỹ sư PCCC đánh giá.

4. Xử lý khe và lỗ mở. Ở tường có yêu cầu chịu lửa, khe tiếp giáp với cột, dầm và lỗ xuyên ống được chèn bằng vật
liệu chèn bịt có giới hạn chịu lửa theo thiết kế PCCC của công trình. Cửa và lỗ mở trên tường theo yêu cầu của thiết
kế PCCC.

5. Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu: hồ sơ chịu lửa này · hồ sơ hợp quy QCVN 16:2023/BXD · chứng chỉ chất lượng cấp
kèm từng lô hàng (cường độ nén, khối lượng thể tích khô, sai số kích thước).

Khi nào cần kỹ sư PCCC xác nhận

Cấu tạo khác mẫu thử Dùng vữa khác, liên kết khác, hoặc kết hợp với vật liệu khác trong cùng bức tường

Yêu cầu vượt phạm vi Yêu cầu trên EI 240, tường chịu lực, hoặc cấu kiện không phải tường ngăn đứng

Biên soạn và duyệt kỹ thuật: Đội ngũ kỹ thuật Càn Thanh — nhà phân phối chính thức E-Block, hơn 15 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực gạch AAC và KCS tại công trường.
Số liệu trong bài lấy từ đâu: báo cáo thử nghiệm 0110-2023/TNCL ngày 19/04/2023, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng
KHKT PCCC — Trường Đại học PCCC, theo TCVN 9311-1:2012 và TCVN 9311-8:2012.
Cập nhật: 15/10/2026 · Hotline 0967 213 312 · 0982 127 343
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